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LUAT DUONG GIA



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
	CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA – DUONG GIA LAW COMPANY LIMITED 

No 2501B, Golden Land building, 275 Nguyen Trai Street, Thanh Xuan District, Hanoi City, Viet Nam

Tel:   1900.6568 – 1900.6586             Phone: 02473.000.111

Email: lienhe@luatduonggia.vn          Website: http://www.luatduonggia.vn



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
XÁC NHẬN BẢNG LƯƠNG
Họ và tên:..........................................................................................
Địa chỉ:..............................................................................................
Số CMND:........................................................................................
Hiện đang làm việc tại:.....................................................................
Địa chỉ công ty:................................................................................
Điện thoại:.......................................................................................
Bộ phận:..................................... Chức vụ:.....................................
Hợp đồng lao động   : o Thời vụ                     o Thời hạn 1 năm  o Thời hạn 2 năm
                                    o Thời hạn 3 năm        o Không xác định thời hạn o Khác……
Thời hạn hiệu lực: Từ …/…./.......
Ngày vào làm việc: …./…./......
	 
	PHIẾU LƯƠNG NHÂN VIÊN THÁNG …. NĂM ….


Đơn vị tính: VNĐ
	Họ tên
	………………………….

	Phòng ban
	………………………….

	Số ngày công
	………………………….

	Ngày nghỉ bù
	………………………….

	Ngày nghỉ không tính phép
	………………………….

	Ngày nghỉ hưởng lương
	………………………….

	Ngày nghỉ tính phép
	………………………….

	Mức lương
	………………………….

	Tổng tiền lương
	 Lương cơ bản
	………………………….

	
	 Lương hiệu quả
	………………………….

	
	 Lương làm thêm giờ
	………………………….

	
	 Các khoản cộng lương
	………………………….

	
	 Các khoản trừ lương
	………………………….

	
	 Phụ cấp điện thoại
	………………………….

	
	 Phụ cấp ăn ca
	………………………….

	
	 Công tác phí
	………………………….

	
	 Tổng thu nhập 
	………………………….

	Tạm ứng lương kỳ I
	………………………….

	Các khoản phải khấu trừ vào lương
	 BHXH (7%)
	………………………….

	
	 BHYT (1.5%)
	………………………….

	
	 BHTN (1%)
	………………………….

	
	 Truy thu
	………………………….

	
	 Thuế TNCN
	………………………….

	
	 Tổng
	………………………….

	Thực lĩnh
	………………………….

	Ghi chú
	Lương trách nhiệm trừ phạt HC: ………………………………….

	 
	 
	 
	 
	 


	 
	.............., ngày......tháng.....năm........

	Xác nhận của công ty
Xác nhận các thông tin về chức vụ, thời gian làm việc và mức lương nêu trên là chính xác
	Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
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